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lượng Nông lâm sản và Thủy sản, lĩnh vực Khoa 
học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi quản 
lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Thái Nguyên



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 3312/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Thái Nguyên, ngày  26 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh 
và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018  của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3698/QĐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 
số 4390/TTr-SVHTTDL ngày 22/12/2023.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục TTHC lĩnh vực 
Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo).

Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Văn hóa (thủ tục 
hành chính số: 03 mục 1.6 và thủ tục hành chính số: 01 mục 1.10 , số thứ tự I, 
phần A) được ban hành tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2023 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái 
Nguyên (Có Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3312/QĐ-UBND

ngày 26 tháng  12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

1

Thủ tục phê duyệt nội 
dung tác phẩm mỹ 
thuật, tác phẩm nhiếp 
ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

- Trong thời 
hạn 05 năm 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ, 
nếu hồ sơ 
chưa đầy đủ, 
hợp lệ, cơ 
quan có 
thẩm quyền 
có văn bản 
thông báo 
cho Thương 
nhân đề nghị 
bổ sung hồ 

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết 
TTHC:

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Thái 
Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí, lệ phí: 
1. Đối với tác 
phẩm mỹ thuật:
+ Đối với 10 tác 
phẩm đầu tiên: 
300.000 đồng/ 
tác phẩm/lần 
thẩm định. 
+ Đối với tác 
phẩm thứ 11 tới 
tác phẩm số 49: 
270.000 
đồng/tác 
phẩm/lần thẩm 
định.
 + Đối với tác 

- Thông tư 
28/2014/TT-
BVHTTDL ngày 31 
tháng 12 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định 
về quản lý hoạt 
động mua bán hàng 
quá quốc tế thuộc 
diện quản lý chuyên 
ngành văn hóa của 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 
- Thông tư 
260/2016/TT-BTC 

Một cửa 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

sơ hợp lệ. 

- Trong thời 
hạn 07 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ, cơ quan 
có thẩm 
quyền có 
văn bản trả 
lời kết quả 
phê duyệt 
nội dung tác 
phẩm nhập 
khẩu. 
Trường hợp 
không phê 
duyệt nội 
dung tác 
phẩm, cơ 
quan có 

phẩm thứ 50 trở 
đi: 240.000 
đồng/tác 
phẩm/lần thẩm 
định, tối đa 
không quá 
15.000.000 đồng 
2. Đối với tác 
phẩm nhiếp ảnh: 
+ Đối với 10 tác 
phẩm đầu tiên: 
100.000 đồng/ 
tác phẩm/lần 
thẩm định. 
+ Đối với tác 
phẩm thứ 11 tới 
tác phẩm số 49: 
90.000 đồng/tác 
phẩm/lần thẩm 
định.

 + Đối với tác 

ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
Chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí thẩm định nội 
dung văn hóa phẩm 
xuất khẩu, nhập 
khẩu. 
- Thông tư số 
26/2018/TT-
BVHTTDL ngày 11 
tháng 9 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Thông tư 
28/2014/TT-
BVHTTDL ngày 31 

6
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 3+4/N

gày 10-01-2024



STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

thẩm quyền 
phải trả lời 
bằng văn 
bản và nêu 
rõ lý do.

phẩm thứ 50 trở 
đi: 80.000 
đồng/tác 
phẩm/lần thẩm 
định.

tháng 12 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định 
về quản lý hoạt 
động mua bán hàng 
hóa quốc tế thuộc 
diện quản lý chuyên 
ngành văn hóa của 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

- Thông tư số 
13/2023/TT-
BVHTTDL ngày 30 
tháng 10 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch sửa đổi, 
bổ sung quy định 
liên quan đến giấy 
tờ công dân tại một 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

số Thông tư do Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
ban hành.
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PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3312/QĐ-UBND
ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục hành chính

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh

I LĨNH VỰC VĂN HÓA

1.6 Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa

1
Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh 
nhập khẩu cấp tỉnh

1.10 Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng 
sắn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng 
được sử dụng làm đạo cụ
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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính

lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng,  
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4524/QĐ-BYT ngày 14/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 
số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 146/20218/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của 
Luật Bảo hiểm y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 4914/TTr-SYT ngày     
20/12/2023.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 3313/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2023
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính y tế 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục 
chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm 
xã hội tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này./.

          KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤC LỤC 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH Y TẾ

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
         (Kèm theo Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 26  tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý Cơ chế giải 

quyết TTHC

01 Thủ tục 
khám bệnh, 
chữa bệnh 
bảo hiểm y 
tế

Sau khi 
xuất trình 
thẻ giải 
quyết 
ngay

Tại cơ 
sở khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh bảo 
hiểm y tế

Theo quy định 
Thông tư 
22/2023/TT-BYT 
về Quy định thống 
nhất giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế 
giữa các bệnh viện 
cùng hạng trên toàn 
quốc và hướng dẫn 
áp dụng giá, thanh 
toán chi phí khám 
bệnh, chữa bệnh 
trong một số trường 
hợp do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành

- Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 
ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Luật số 
46/2014/QH13 ngày 13/2014 của Quốc 
hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật bảo hiểm y tế.
- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 
17/10/2018; Nghị định số 75/2023/NĐ-
CP 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP.
- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT 
ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban 
hành quy chế bệnh viện.
- Thông tư 22/2023/TT-BYT về Quy 
định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh 
viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng 
dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí 

Một cửa
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khám bệnh, chữa bệnh trong một số 
trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành.

02

Ký hợp 
đồng khám 
bệnh, chữa 
bệnh bảo 
hiểm y tế 
lần đầu

Trong thời 
hạn 30 
ngày, kể 
từ ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ (theo 
ngày ghi 
trên dấu 
công văn 
đến).

Tại cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh bảo 
hiểm y tế 
hoặc tại 
cơ quan 
Bảo 
hiểm xã 
hội cấp 
tỉnh, cấp 
huyện.

Không có

- Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 
ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Luật số 
46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của 
Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật bảo hiểm y tế.
- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 
17/10/2018; Nghị định số 75/2023/NĐ-
CP 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP.
- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT 
ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban 
hành quy chế bệnh viện.

Một cửa

03 Ký hợp 
đồng khám 
bệnh, chữa 
bệnh bảo 
hiểm y tế 
hằng năm

Trong thời 
hạn 30 
ngày, kể 
từ ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ (theo 
ngày ghi 
trên dấu 
công văn 

Tại cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh bảo 
hiểm y tế 
hoặc tại 
cơ quan 
Bảo hiểm 
xã hội 

Không có - Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 
ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Luật số 
46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của 
Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật bảo hiểm y tế.
- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 
17/10/2018; Nghị định số 75/2023/NĐ-
CP 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP.

Một cửa
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đến) cơ 
quan bảo 
hiểm xã 
hội phải 
thực hiện 
xong việc 
xem xét 
hồ sơ và 
ký hợp 
đồng.

cấp tỉnh, 
cấp 
huyện.

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT 
ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban 
hành quy chế bệnh viện.

04 Ký hợp 
đồng khám 
bệnh, chữa 
bệnh bảo 
hiểm y tế 
đối với Cơ 
sở khám 
chữa bệnh 
được cơ 
quan có 
thẩm quyền 
phê duyệt 
bổ sung 
chức năng, 
nhiệm vụ, 
phạm vi 
chuyên 
môn, hạng 
bệnh viện 

Trong thời 
hạn 10 
ngày, kể 
từ ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ (theo 
ngày ghi 
trên dấu 
công văn 
đến).

Tại cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh bảo 
hiểm y tế 
hoặc tại 
cơ quan 
Bảo hiểm 
xã hội 
cấp tỉnh, 
cấp 
huyện.

Không có - Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 
ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Luật số 
46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của 
Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật bảo hiểm y tế.
- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 
17/10/2018; Nghị định số 75/2023/NĐ-
CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP.
- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT 
ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban 
hành quy chế bệnh viện.

Một cửa
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trong việc 
thực hiện 
khám bệnh, 
chữa bệnh.

05

Thanh toán 
chi phí 
Khám bệnh, 
chữa bệnh 
một số 
trường hợp 
giữa cơ sở 
Khám bệnh, 
chữa bệnh 
và cơ quan 
Bảo hiểm xã 
hội

Trong thời 
hạn 40 
ngày,  kể 
từ ngày 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ

Tại cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh bảo 
hiểm y tế 
hoặc tại 
cơ quan 
Bảo hiểm 
xã hội 
cấp tỉnh, 
cấp 
huyện.

Không có

- Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 
ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Luật số 
46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của 
Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật bảo hiểm y tế.
- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 
17/10/2018; Nghị định số 75/2023/NĐ-
CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP.
- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.
- Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT 
ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban 
hành quy chế bệnh viện.

Một cửa
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 3314/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018  của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 
số 4389/TTr-SVHTTDL ngày 22/12/2023.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục TTHC lĩnh vực 
Quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo).

Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Văn hóa (thủ tục 
hành chính số: 7, 9, 10, 11  mục 1.5, số thứ tự I, phần A) được ban hành tại 
Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2023 thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên (Có Phụ lục II 
kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢNG CÁO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3314 /QĐ-UBND

ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

1

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ 
thông báo sản phẩm 
quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ.

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không

- Luật Quảng cáo 
số 16/2012/QH13. 
- Nghị định số 
181/2013/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật Quảng 
cáo.

 - Thông tư số 
13/2023/TT-
BVHTTDL ngày 
30 tháng 10 năm 
2023 của Bộ 

Một cửa 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung quy định liên 
quan đến giấy tờ 
công dân tại một số 
Thông tư do Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch ban hành.

2

Thủ tục cấp giấy phép 
thành lập Văn phòng đại 
diện của doanh nghiệp 
quảng cáo nước ngoài 
tại Việt Nam

10 ngày, kể 
từ ngày nhận 
đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ.

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 

3.000.000 
đồng/Giấy phép

- Luật Quảng cáo 
số 16/2012/QH13. 
- Nghị định số 
181/2013/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật Quảng 
cáo.
 - Thông tư số 

Một cửa 
liên 

thông
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

165/2016/TT-BTC 
ngày 25 tháng 10 
năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp lệ phí cấp 
Giấy phép thành 
lập Văn phòng đại 
diện của doanh 
nghiệp quảng cáo 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 

- Thông tư số 
13/2023/TT-
BVHTTDL ngày 
30 tháng 10 năm 
2023 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung quy định liên 
quan đến giấy tờ 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

công dân tại một số 
Thông tư do Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch ban hành.

3

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép thành 
lập Văn phòng đại diện 
của doanh nghiệp quảng 
cáo nước ngoài tại Việt 
Nam

10 ngày kể 
từ ngày nhận 
đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

1.500.000 
đồng/Giấy phép

- Luật Quảng cáo 
số 16/2012/QH13.
 - Nghị định số 
181/2013/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật Quảng 
cáo. 
- Thông tư số 
165/2016/TT-BTC 
ngày 25 tháng 10 
năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp lệ phí cấp 

Một cửa 
liên 

thông
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

Giấy phép thành 
lập Văn phòng đại 
diện của doanh 
nghiệp quảng cáo 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Thông tư số 
35/2018/TT-
BVHTTDL ngày 
19 tháng 11 năm 
2018 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
15/2012/TT-
BVHTTDL, Thông 
tư số 10/2013/TT-
BVHTTDL, Thông 
tư số 11/2014/TT-
BVHTTDL, và 
Thông tư số 
04/2016/TT-
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

BVHTTDL của Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

- Thông tư số 
13/2023/TT-
BVHTTDL ngày 
30 tháng 10 năm 
2023 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung quy định liên 
quan đến giấy tờ 
công dân tại một số 
Thông tư do Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch ban hành.

4 Thủ tục cấp lại Giấy 
phép thành lập Văn 

10 ngày, kể 
từ ngày nhận 

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 

1.500.000 
đồng/Giấy phép

- Luật Quảng cáo 
số 16/2012/QH13. 
- Nghị định số 

Một cửa 
liên 
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

phòng đại của doanh 
nghiệp quảng cáo nước 
ngoài tại Việt Nam

đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ.

giải quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

181/2013/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật Quảng 
cáo.
 - Thông tư số 
165/2016/TT-BTC 
ngày 25 tháng 10 
năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp lệ phí cấp 
Giấy phép thành 
lập Văn phòng đại 
diện của doanh 
nghiệp quảng cáo 
nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Thông tư số 
13/2023/TT-
BVHTTDL ngày 

thông
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

30 tháng 10 năm 
2023 của Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa đổi, bổ 
sung quy định liên 
quan đến giấy tờ 
công dân tại một số 
Thông tư do Bộ 
trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch ban hành.
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PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3314/QĐ-UBND
ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục hành chính

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh

I LĨNH VỰC VĂN HÓA

1.5 Văn hóa công sở

1
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên 
bảng quảng cáo, băng-rôn

2
Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh 
nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

3
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng 
đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

4
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh 
nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 3315/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Thái Nguyên, ngày  26 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018  của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành 
và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 
số 4397/TTr-SVHTTDL ngày 22/12/2023.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục TTHC lĩnh vực Gia đình 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo).

Bãi bỏ 12 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Văn hóa (thủ tục 
hành chính số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mục 1.9, số thứ tự I, phần A) và 06 
thủ tục hành chính cấp huyện thuộc lĩnh vực Văn hóa (thủ tục hành chính số: 1, 2, 
3, 4, 5, 6 mục 1.3, số thứ tự I, phần B) được ban hành tại Quyết định số 260/QĐ-UBND 
ngày 23/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính năm 2023 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Thái Nguyên (Có Phụ lục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIA ĐÌNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3315/QĐ-UBND

ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

1

Thủ tục cấp lần đầu 
Giấy chứng nhận đăng 
ký thành lập của cơ sở 
cung cấp dịch vụ trợ 
giúp phòng, chống  
bạo lực gia đình

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ.

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC:

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Chưa quy định

- Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình số 
13/2022/QH15 ngày 
14/11/2022;

- Nghị định số 
76/2023/NĐ-CP 
ngày 01/11/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật 
Phòng, chống bạo 
lực gia đình.

Một cửa

2 Thủ tục cấp lại Giấy 
chứng nhận đăng ký 

03 ngày làm 
việc kể từ 

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 

Chưa quy định - Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình số 

Một cửa
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

thành lập của cơ sở 
cung cấp dịch vụ trợ 
giúp phòng, chống bạo 
lực gia đình 

ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ.

giải quyết TTHC:

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

13/2022/QH15 ngày 
14/11/2022;

- Nghị định số 
76/2023/NĐ-CP 
ngày 01/11/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật 
Phòng, chống bạo 
lực gia đình.

3

Thủ tục cấp đổi giấy 
chứng nhận đăng ký 
thành lập cơ sở cung 
cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo lực 
gia đình 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ.

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC:

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 

Chưa quy định

- Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình số 
13/2022/QH15 ngày 
14/11/2022;

- Nghị định số 
76/2023/NĐ-CP 
ngày 01/11/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật 

Một cửa
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Phòng, chống bạo 
lực gia đình.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

Thủ tục Cấm tiếp xúc 
theo Quyết định của 
Chủ tịch UBND cấp xã

12 giờ  kể từ 
khi Chủ tịch 
UBND cấp 
xã nhận 
được đơn đề 
nghị cấm 
tiếp xúc.

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC:

Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC của 
UBND cấp xã

Chưa quy định

- Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình số 
13/2022/QH15 ngày 
14/11/2022;

- Nghị định số 
76/2023/NĐ-CP 
ngày 01/11/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật 
Phòng, chống bạo 
lực gia đình.

Một cửa

2

Thủ tục Hủy bỏ Quyết 
định cấm tiếp xúc theo 
đơn đề nghị

12 giờ kể từ 
khi Chủ tịch 
Uỷ ban nhân 
dân cấp xã 

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC:

Bộ phận tiếp nhận 

Chưa quy định
- Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình số 
13/2022/QH15 ngày 
14/11/2022;

Một cửa
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STT Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có) Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

nhận được 
đơn đề nghị 
hủy bỏ quyết 
định cấm 
tiếp xúc.

và trả kết quả giải 
quyết TTHC của 
UBND cấp xã

- Nghị định số 
76/2023/NĐ-CP 
ngày 01/11/2023 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật 
Phòng, chống bạo 
lực gia đình.
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PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3315/QĐ-UBND
ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục hành chính

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh

I LĨNH VỰC VĂN HÓA

1.9 Gia đình

1
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

2
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở 
hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp 
tỉnh)

3
Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

4
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư 
vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND 
cấp tỉnh)

5
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở 
tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của 
UBND cấp tỉnh)

6
Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư 
vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND 
cấp tỉnh)

7
Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân 
bạo lực gia đình
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STT Tên thủ tục hành chính

8
Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống 
bạo lực gia đình

9 Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

10
Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia 
đình

11 Thủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

12
Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia 
đình

B Thủ tục hành chính cấp huyện

I LĨNH VỰC VĂN HÓA

1.3 Gia đình

1
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp 
huyện

2
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở 
hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp 
huyện)

3
Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp 
huyện)

4
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư 
vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND 
cấp huyện)

5 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở 
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STT Tên thủ tục hành chính

tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của 
UBND cấp huyện)

6
Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư 
vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND 
cấp huyện)
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3326/QĐ-UBND     Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ Trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi tên cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 
3036/TTr-SGTVT  ngày 25/12/2023. 
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 
tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Quyết định này bãi bỏ 38 thủ tục hành chính (TTHC số: 09, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 lĩnh vực đường bộ tại Mục I. TTHC 
cấp tỉnh) tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao 
thông vận tải tỉnh Thái Nguyên (có Phục lục II kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông 
vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN 
(Kèm theo Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 26  tháng  12  năm 2023

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên TTHC Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý quy 
định nội dung sửa đổi, 

bổ sung

Cơ chế 
giải 

quyết

1

Cấp Giấy phép 
liên vận giữa 
Việt Nam và 
Campuchia

- Trong thời 
hạn 02 ngày 
làm việc kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định

- Nghị định số 
119/2021/NĐ-CP ngày 
24/12/2021 của Chính 
phủ quy định về trình tự, 
thủ tục cấp, cấp lại, thu 
hồi giấy phép vận tải 
đường bộ qua biên giới.
- Nghị định số 
56/2022/NĐ-CP ngày 
24/8/2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ 
GTVT

Một cửa

2 Cấp Giấy phép 
liên vận giữa 
Việt Nam, Lào 
và Campuchia

- Trong thời 
hạn 02 ngày 
làm việc kể từ 
khi nhận đủ 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 

Không quy định - Nghị định số 
119/2021/NĐ-CP ngày 
24/12/2021 của Chính 
phủ quy định về trình tự, 

Một cửa
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hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

thủ tục cấp, cấp lại, thu 
hồi giấy phép vận tải 
đường bộ qua biên giới.
- Nghị định số 
56/2022/NĐ-CP ngày 
24/8/2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ 
GTVT

3

Cấp lại Giấy 
phép liên vận 
giữa Việt Nam, 
Lào và 
Campuchia

- Trong thời 
hạn 02 ngày 
làm việc kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định

- Nghị định số 
119/2021/NĐ-CP ngày 
24/12/2021 của Chính 
phủ quy định về trình tự, 
thủ tục cấp, cấp lại, thu 
hồi giấy phép vận tải 
đường bộ qua biên giới.
- Nghị định số 
56/2022/NĐ-CP ngày 
24/8/2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ 
GTVT

Một cửa

4 Cấp lại Giấy 
phép liên vận 
giữa Việt Nam 

- Trong thời 
hạn 02 ngày 
làm việc kể từ 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:

Không quy định - Nghị định số 
119/2021/NĐ-CP ngày 
24/12/2021 của Chính 

Một cửa
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và Campuchia ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

phủ quy định về trình tự, 
thủ tục cấp, cấp lại, thu 
hồi giấy phép vận tải 
đường bộ qua biên giới.
- Nghị định số 
56/2022/NĐ-CP ngày 
24/8/2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ 
GTVT

5

Cấp Giấy phép 
vận tải đường 
bộ quốc tế giữa 
Việt Nam và 
Lào

- Trong thời 
hạn 02 ngày 
làm việc kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định

- Nghị định số 
119/2021/NĐ-CP ngày 
24/12/2021 của Chính 
phủ quy định về trình tự, 
thủ tục cấp, cấp lại, thu 
hồi giấy phép vận tải 
đường bộ qua biên giới.
- Nghị định số 
56/2022/NĐ-CP ngày 
24/8/2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ 
GTVT

Một cửa

6 Cấp lại Giấy 
phép vận tải 

- Trong thời 
hạn 02 ngày 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 

Không quy định - Nghị định số 
119/2021/NĐ-CP ngày 

Một cửa
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đường bộ quốc 
tế giữa Việt 
Nam và Lào

làm việc kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

24/12/2021 của Chính 
phủ quy định về trình tự, 
thủ tục cấp, cấp lại, thu 
hồi giấy phép vận tải 
đường bộ qua biên giới.
- Nghị định số 
56/2022/NĐ-CP ngày 
24/8/2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ 
GTVT

7

Cấp Giấy phép 
liên vận giữa 
Việt Nam và 
Lào

- Trong thời 
hạn 02 ngày 
làm việc kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định

- Nghị định số 
119/2021/NĐ-CP ngày 
24/12/2021 của Chính 
phủ quy định về trình tự, 
thủ tục cấp, cấp lại, thu 
hồi giấy phép vận tải 
đường bộ qua biên giới.
- Nghị định số 
56/2022/NĐ-CP ngày 
24/8/2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ 
GTVT

Một cửa

8 Cấp lại Giấy - Trong thời - Nơi tiếp nhận hồ sơ Không quy định - Nghị định số Một cửa
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phép liên vận 
giữa Việt Nam 
và Lào

hạn 02 ngày 
làm việc kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

119/2021/NĐ-CP ngày 
24/12/2021 của Chính 
phủ quy định về trình tự, 
thủ tục cấp, cấp lại, thu 
hồi giấy phép vận tải 
đường bộ qua biên giới.
- Nghị định số 
56/2022/NĐ-CP ngày 
24/8/2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ 
GTVT

9 Cấp lại giấy 
chứng nhận 
trung tâm sát 
hạch lái xe đủ 
điều kiện hoạt 
động

- Trường hợp 
trung tâm sát 
hạch lái xe có 
sự thay đổi về 
thiết bị sát 
hạch, chủng 
loại, số lượng 
xe cơ giới sử 
dụng để sát 
hạch lái xe: 
Trong thời 
gian không 
quá 10 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định - Nghị định số 
65/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ 
quy định về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đào 
tạo lái xe ô tô và dịch vụ 
sát hạch lái xe.
- Nghị định 
số 138/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi Nghị 
định số 65/2016/NĐ-
CP quy định về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đào 
tạo lái xe ô tô và dịch vụ 

Một cửa
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx


văn bản đề 
nghị, Cục 
Đường bộ 
Việt Nam 
phối hợp Sở 
Giao thông 
vận tải tổ 
chức kiểm tra, 
cấp lại giấy 
chứng nhận 
trung tâm sát 
hạch lái xe 
loại 1, loại 2 
đủ điều kiện 
hoạt động; Sở 
Giao thông 
vận tải tổ 
chức kiểm tra, 
cấp lại giấy 
chứng nhận 
trung tâm sát 
hạch lái xe 
loại 3 đủ điều 
kiện hoạt 
động. Trường 
hợp không 
cấp lại, phải 
trả lời bằng 
văn bản và 

sát hạch lái xe.
- Nghị định số 
70/2022/NĐ-CP ngày 
29/7/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định 
liên quan đến hoạt động 
kinh doanh lĩnh vực 
đường bộ
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx


nêu rõ lý do;
- Trường hợp 
bị hỏng, mất, 
có sự thay đổi 
liên quan đến 
nội dung của 
giấy chứng 
nhận: Trong 
thời hạn không 
quá 03 ngày 
làm việc, cơ 
quan có thẩm 
quyền cấp lại 
giấy chứng 
nhận cho trung 
tâm sát hạch. 
Trường hợp 
không cấp, 
phải trả lời 
bằng văn bản 
và nêu rõ lý 
do.

10 Cấp Giấy 
chứng nhận 
giáo viên dạy 
thực hành lái 
xe

- Trong thời 
hạn không 
quá 05 ngày 
làm việc, kể 
từ khi nhận hồ 
sơ đầy đủ 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

Không quy định - Nghị định số 
 65/2016/NĐ-CP ngày 
01/07/2016 của Chính 
phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và 

Một cửa
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx


theo quy định, 
tổ chức kiểm 
tra, đánh giá.
- Trong thời 
hạn không 
quá 03 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày đạt 
kết quả kiểm 
tra, cấp giấy 
chứng nhận 
giáo viên dạy 
thực hành lái 
xe.

Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

dịch vụ sát hạch lái xe.
- Nghị định số 
138/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính 
phủ sửa đổi Nghị định 
65/2016/NĐ-CP quy 
định về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát 
hạch lái xe
- Nghị định số 
70/2022/NĐ-CP ngày 
29/7/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định 
liên quan đến hoạt động 
kinh doanh lĩnh vực 
đường bộ

11 Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
giáo viên dạy 
thực hành lái 
xe (trường hợp 
bị mất, bị hỏng, 
có sự thay đổi 
liên quan đến 

Trong thời 
gian không 
quá 03 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 

Không quy định - Nghị định số 
 65/2016/NĐ-CP ngày 
01/07/2016 của Chính 
phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và 
dịch vụ sát hạch lái xe.
- Nghị định số 

Một cửa

C
Ô

N
G

 B
Á

O
 TH

Á
I N

G
U

Y
ÊN

/Số 3+4/N
gày 10-01-2024

45

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
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nội dung của 
Giấy chứng 
nhận giáo viên 
dạy thực hành 
lái xe)

Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

138/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính 
phủ sửa đổi Nghị định 
65/2016/NĐ-CP quy 
định về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát 
hạch lái xe
- Nghị định số 
70/2022/NĐ-CP ngày 
29/7/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định 
liên quan đến hoạt động 
kinh doanh lĩnh vực 
đường bộ

12 Cấp giấy phép 
đào tạo lái xe ô 
tô

Trong thời 
hạn không 
quá 10 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo 
quy định

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định - Nghị định số 
 65/2016/NĐ-CP ngày 
01/07/2016 của Chính 
phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và 
dịch vụ sát hạch lái xe.
- Nghị định số 
138/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính 
phủ sửa đổi Nghị định 
65/2016/NĐ-CP quy 
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định về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát 
hạch lái xe
- Nghị định số 
70/2022/NĐ-CP ngày 
29/7/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định 
liên quan đến hoạt động 
kinh doanh lĩnh vực 
đường bộ

13 Cấp lại giấy 
phép đào tạo 
lái xe ô tô trong 
trường hợp 
điều chỉnh 
hạng xe đào 
tạo, lưu lượng 
đào tạo

- Trong thời 
hạn không 
quá 05 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định, cơ 
quan có thẩm 
quyền phối 
hợp cơ quan 
quản lý giáo 
dục nghề 
nghiệp tổ 
chức kiểm tra 
thực tế cơ sở 
đào tạo và lập 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định - Nghị định số 
 65/2016/NĐ-CP ngày 
01/07/2016 của Chính 
phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và 
dịch vụ sát hạch lái xe.
- Nghị định số 
138/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính 
phủ sửa đổi Nghị định 
65/2016/NĐ-CP quy 
định về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát 
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biên bản theo 
mẫu quy định;
- Trong thời 
hạn không quá 
03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày kết thúc 
kiểm tra, cơ 
quan có thẩm 
quyền cấp lại 
giấy phép đào 
tạo lái xe ô tô 
cho cơ sở đào 
tạo. Trường 
hợp không 
cấp, phải trả 
lời bằng văn 
bản và nêu rõ 
lý do.

hạch lái xe
- Nghị định số 
70/2022/NĐ-CP ngày 
29/7/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định 
liên quan đến hoạt động 
kinh doanh lĩnh vực 
đường bộ

14 Cấp lại giấy 
phép đào tạo 
lái xe ô tô trong 
trường hợp bị 
mất, bị hỏng, 
có sự thay đổi 
liên quan đến 
nội dung khác

Trong thời 
gian không 
quá 03 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ cấp 
lại theo quy 
định

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 

Không quy định - Nghị định số 
 65/2016/NĐ-CP ngày 
01/07/2016 của Chính 
phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và 
dịch vụ sát hạch lái xe.
- Nghị định số 
138/2018/NĐ-CP ngày 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx


Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

08/10/2018 của Chính 
phủ sửa đổi Nghị định 
65/2016/NĐ-CP quy 
định về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát 
hạch lái xe
- Nghị định số 
70/2022/NĐ-CP ngày 
29/7/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định 
liên quan đến hoạt động 
kinh doanh lĩnh vực 
đường bộ

15
Cấp Giấy phép 
xe tập lái

Trong thời 
hạn không 
quá 01 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày cấp 
giấy phép đào 
tạo lái xe cho 
cơ sở đào tạo, 
Sở Giao 
thông vận tải 
cấp giấy phép 
xe tập lái.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định - Nghị định số 
 65/2016/NĐ-CP ngày 
01/07/2016 của Chính 
phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và 
dịch vụ sát hạch lái xe.
- Nghị định số 
138/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính 
phủ sửa đổi Nghị định 
65/2016/NĐ-CP quy 
định về điều kiện kinh 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx


doanh dịch vụ đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát 
hạch lái xe
- Nghị định số 
70/2022/NĐ-CP ngày 
29/7/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định 
liên quan đến hoạt động 
kinh doanh lĩnh vực 
đường bộ

16 Cấp lại Giấy 
phép xe tập lái

Trong thời 
hạn không 
quá 03 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo 
quy định

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định - Nghị định số 
 65/2016/NĐ-CP ngày 
01/07/2016 của Chính 
phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và 
dịch vụ sát hạch lái xe.
- Nghị định số 
138/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính 
phủ sửa đổi Nghị định 
65/2016/NĐ-CP quy 
định về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát 
hạch lái xe
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx


- Nghị định số 
70/2022/NĐ-CP ngày 
29/7/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định 
liên quan đến hoạt động 
kinh doanh lĩnh vực 
đường bộ

17 Cấp mới Giấy 
phép lái xe

- Thời gian 
cấp giấy phép 
lái xe chậm 
nhất không 
quá 10 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày kết 
thúc kỳ sát 
hạch.
- Cá nhân đạt 
kết quả sát 
hạch có nhu 
cầu nhận giấy 
phép lái xe tại 
nhà, trong 
vòng 03 ngày 
kể từ ngày kết 
thúc kỳ sát 
hạch, thực 
hiện đăng ký 
qua hệ thống 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí sát hạch 
lái xe:
+ Đối với thi 
sát hạch lái xe 
mô tô (hạng xe 
A1, A2, A3, 
A4): sát hạch lý 
thuyết: 
40.000đồng/lần; 
sát hạch thực 
hành: 
50.000đồng/lần
+ Đối với thi 
sát hạch lái xe ô 
tô (hạng xe B1, 
B2, C, D, E, F): 
sát hạch lý 
thuyết: 
90.000đồng/ 
lần; sát hạch 

- Thông tư số 
12/2017/TT-
BGTVT ngày 15/4/2017 
quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành.
- Thông tư 
số 38/2019/TT-
BGTVT ngày 
08/10/2019 sửa đổi 
Thông tư 12/2017/TT-
BGTVT quy định về đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe cơ giới 
đường bộ do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
ban hành.
- Thông tư số 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx


dịch vụ công 
trực tuyến đến 
Sở Giao 
thông vận tải.

trong hình: 
300.000 
đồng/lần; sát 
hạch trên đường 
giao thông công 
cộng: 60.000 
đồng/lần.
- Lệ phí cấp 
giấy phép lái 
xe: 135.000 
đồng/lần.

01/2021/TT-
BGTVT ngày 
27/01/2021 sửa đổi 
Thông tư 29/2015/TT-
BGTVT quy định về cấp, 
sử dụng giấy phép lái xe 
quốc tế và Thông tư 
12/2017/TT-BGTVT quy 
định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ do Bộ 
Giao thông vận tải ban 
hành.
- Thông tư số 
188/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
sát hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên phương tiện và 
lệ phí đăng ký, cấp biển 
xe máy chuyên dùng do 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành
- Thông tư số 
05/2023/TT-
BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-188-2016-TT-BTC-phi-sat-hach-lai-xe-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-dang-ky-cap-bien-xe-may-chuyen-dung-326169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-188-2016-TT-BTC-phi-sat-hach-lai-xe-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-dang-ky-cap-bien-xe-may-chuyen-dung-326169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-188-2016-TT-BTC-phi-sat-hach-lai-xe-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-dang-ky-cap-bien-xe-may-chuyen-dung-326169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-188-2016-TT-BTC-phi-sat-hach-lai-xe-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-dang-ky-cap-bien-xe-may-chuyen-dung-326169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-188-2016-TT-BTC-phi-sat-hach-lai-xe-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-dang-ky-cap-bien-xe-may-chuyen-dung-326169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-188-2016-TT-BTC-phi-sat-hach-lai-xe-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-dang-ky-cap-bien-xe-may-chuyen-dung-326169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-188-2016-TT-BTC-phi-sat-hach-lai-xe-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-dang-ky-cap-bien-xe-may-chuyen-dung-326169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-188-2016-TT-BTC-phi-sat-hach-lai-xe-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-dang-ky-cap-bien-xe-may-chuyen-dung-326169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-188-2016-TT-BTC-phi-sat-hach-lai-xe-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-dang-ky-cap-bien-xe-may-chuyen-dung-326169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-188-2016-TT-BTC-phi-sat-hach-lai-xe-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-dang-ky-cap-bien-xe-may-chuyen-dung-326169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-188-2016-TT-BTC-phi-sat-hach-lai-xe-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-dang-ky-cap-bien-xe-may-chuyen-dung-326169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-188-2016-TT-BTC-phi-sat-hach-lai-xe-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-dang-ky-cap-bien-xe-may-chuyen-dung-326169.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx


sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các thông tư 
liên quan đến lĩnh vực 
vận tải đường bộ, dịch vụ 
hỗ trợ vận tải đường bộ, 
phương tiện và người lái

18 Cấp lại Giấy 
phép lái xe

Không quá 10 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định hoặc 
kể từ ngày kết 
thúc kỳ sát 
hạch

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

- Phí sát hạch 
lái xe:
+ Đối với thi 
sát hạch lái xe 
mô tô (hạng xe 
A1, A2, A3, 
A4): sát hạch lý 
thuyết: 
40.000đồng/lần; 
sát hạch thực 
hành: 
50.000đồng/lần
+ Đối với thi 
sát hạch lái xe ô 
tô (hạng xe B1, 
B2, C, D, E, F): 
sát hạch lý 
thuyết: 
90.000đồng/ 
lần; sát hạch 
trong hình: 
300.000 

- Thông tư số 
12/2017/TT-
BGTVT ngày 15/4/2017 
quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành.
- Thông tư 
số 38/2019/TT-
BGTVT ngày 
08/10/2019 sửa đổi 
Thông tư 12/2017/TT-
BGTVT quy định về đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe cơ giới 
đường bộ do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
ban hành.
- Thông tư số 
01/2021/TT-
BGTVT ngày 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx


đồng/lần; sát 
hạch trên đường 
giao thông công 
cộng: 60.000 
đồng/lần.
- Lệ phí cấp 
giấy phép lái 
xe: 135.000 
đồng/lần.

27/01/2021 sửa đổi 
Thông tư 29/2015/TT-
BGTVT quy định về cấp, 
sử dụng giấy phép lái xe 
quốc tế và Thông tư 
12/2017/TT-BGTVT quy 
định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ do Bộ 
Giao thông vận tải ban 
hành.
- Thông tư số 
188/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
sát hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên phương tiện và 
lệ phí đăng ký, cấp biển 
xe máy chuyên dùng do 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành
- Thông tư số 
05/2023/TT-
BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các thông tư 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
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liên quan đến lĩnh vực 
vận tải đường bộ, dịch vụ 
hỗ trợ vận tải đường bộ, 
phương tiện và người lái

19 Đổi Giấy phép 
lái xe do ngành 
Giao thông vận 
tải cấp

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ đúng 
theo quy định

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên;
Địa chỉ: Số 17 đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Lệ phí : 
135.000 
đồng/lần.

- Thông tư số 
12/2017/TT-
BGTVT ngày 15/4/2017 
quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành.
- Thông tư 
số 38/2019/TT-
BGTVT ngày 
08/10/2019 sửa đổi 
Thông tư 12/2017/TT-
BGTVT quy định về đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe cơ giới 
đường bộ do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
ban hành.
- Thông tư số 
01/2021/TT-
BGTVT ngày 
27/01/2021 sửa đổi 
Thông tư 29/2015/TT-
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BGTVT quy định về cấp, 
sử dụng giấy phép lái xe 
quốc tế và Thông tư 
12/2017/TT-BGTVT quy 
định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ do Bộ 
Giao thông vận tải ban 
hành.
- Thông tư số 
188/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
sát hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên phương tiện và 
lệ phí đăng ký, cấp biển 
xe máy chuyên dùng do 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành
- Thông tư số 
05/2023/TT-
BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các thông tư 
liên quan đến lĩnh vực 
vận tải đường bộ, dịch vụ 
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hỗ trợ vận tải đường bộ, 
phương tiện và người lái

20 Đổi Giấy phép 
lái xe quân sự 
do Bộ Quốc 
phòng cấp

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ đúng 
theo quy định

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên;
Địa chỉ: Số 17 đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Lệ phí : 
135.000 
đồng/lần.

- Thông tư số 
12/2017/TT-
BGTVT ngày 15/4/2017 
quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành.
- Thông tư 
số 38/2019/TT-
BGTVT ngày 
08/10/2019 sửa đổi 
Thông tư 12/2017/TT-
BGTVT quy định về đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe cơ giới 
đường bộ do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
ban hành.
- Thông tư số 
01/2021/TT-
BGTVT ngày 
27/01/2021 sửa đổi 
Thông tư 29/2015/TT-
BGTVT quy định về cấp, 
sử dụng giấy phép lái xe 
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quốc tế và Thông tư 
12/2017/TT-BGTVT quy 
định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ do Bộ 
Giao thông vận tải ban 
hành.
- Thông tư số 
188/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
sát hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên phương tiện và 
lệ phí đăng ký, cấp biển 
xe máy chuyên dùng do 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành
- Thông tư số 
05/2023/TT-
BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các thông tư 
liên quan đến lĩnh vực 
vận tải đường bộ, dịch vụ 
hỗ trợ vận tải đường bộ, 
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phương tiện và người lái

21 Đổi giấy phép 
lái xe do ngành 
Công an cấp

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ đúng 
theo quy định

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên;
Địa chỉ: Số 17 đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Lệ phí : 
135.000 
đồng/lần.

- Thông tư số 
12/2017/TT-
BGTVT ngày 15/4/2017 
quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành.
- Thông tư 
số 38/2019/TT-
BGTVT ngày 
08/10/2019 sửa đổi 
Thông tư 12/2017/TT-
BGTVT quy định về đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe cơ giới 
đường bộ do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
ban hành.
- Thông tư số 
01/2021/TT-
BGTVT ngày 
27/01/2021 sửa đổi 
Thông tư 29/2015/TT-
BGTVT quy định về cấp, 
sử dụng giấy phép lái xe 
quốc tế và Thông tư 
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12/2017/TT-BGTVT quy 
định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ do Bộ 
Giao thông vận tải ban 
hành.
- Thông tư số 
188/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
sát hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên phương tiện và 
lệ phí đăng ký, cấp biển 
xe máy chuyên dùng do 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành
- Thông tư số 
05/2023/TT-
BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các thông tư 
liên quan đến lĩnh vực 
vận tải đường bộ, dịch vụ 
hỗ trợ vận tải đường bộ, 
phương tiện và người lái
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22 Đổi Giấy phép 
lái xe hoặc 
bằng lái xe của 
nước ngoài cấp

Không quá 05 
ngày làm 
việc, kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ 
theo quy định.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên;
Địa chỉ: Số 17 đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Lệ phí : 
135.000 
đồng/lần.

- Thông tư số 
12/2017/TT-
BGTVT ngày 15/4/2017 
quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành.
- Thông tư 
số 38/2019/TT-
BGTVT ngày 
08/10/2019 sửa đổi 
Thông tư 12/2017/TT-
BGTVT quy định về đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe cơ giới 
đường bộ do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
ban hành.
- Thông tư số 
01/2021/TT-
BGTVT ngày 
27/01/2021 sửa đổi 
Thông tư 29/2015/TT-
BGTVT quy định về cấp, 
sử dụng giấy phép lái xe 
quốc tế và Thông tư 
12/2017/TT-BGTVT quy 
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định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ do Bộ 
Giao thông vận tải ban 
hành.
- Thông tư số 
188/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
sát hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên phương tiện và 
lệ phí đăng ký, cấp biển 
xe máy chuyên dùng do 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành
- Thông tư số 
05/2023/TT-
BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các thông tư 
liên quan đến lĩnh vực 
vận tải đường bộ, dịch vụ 
hỗ trợ vận tải đường bộ, 
phương tiện và người lái
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23 Cấp Giấy phép 
lái xe quốc tế

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
được đơn đề 
nghị cấp IDP 
đúng theo quy 
định

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên;
Địa chỉ: Số 17 đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Lệ phí : 
135.000 
đồng/lần.

- Thông tư số 
29/2015/TT-BGTVT 
ngày 06/7/2015 quy định 
về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế do Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành.
- Thông tư số 
 01/2021/TT-
BGTVT ngày 
27/01/2021 sửa đổi 
Thông tư 29/2015/TT-
BGTVT quy định về cấp, 
sử dụng giấy phép lái xe 
quốc tế và Thông tư 
12/2017/TT-BGTVT quy 
định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ do Bộ 
Giao thông vận tải ban 
hành.
- Thông tư số 
188/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
sát hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ hoạt 
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động trên phương tiện và 
lệ phí đăng ký, cấp biển 
xe máy chuyên dùng do 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành.
- Thông tư số 
05/2023/TT-
BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các thông tư 
liên quan đến lĩnh vực 
vận tải đường bộ, dịch vụ 
hỗ trợ vận tải đường bộ, 
phương tiện và người lái

24
Cấp lại Giấy 
phép lái xe 
quốc tế

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
được đơn đề 
nghị cấp IDP 
đúng theo quy 
định

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên;
Địa chỉ: Số 17 đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Lệ phí : 
135.000 
đồng/lần.

- Thông tư số 
29/2015/TT-BGTVT 
ngày 06/7/2015 quy định 
về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế do Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành.
- Thông tư số 
 01/2021/TT-
BGTVT ngày 
27/01/2021 sửa đổi 
Thông tư 29/2015/TT-
BGTVT quy định về cấp, 
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sử dụng giấy phép lái xe 
quốc tế và Thông tư 
12/2017/TT-BGTVT quy 
định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ do Bộ 
Giao thông vận tải ban 
hành.
- Thông tư số 
188/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
sát hạch lái xe; lệ phí cấp 
bằng, chứng chỉ hoạt 
động trên phương tiện và 
lệ phí đăng ký, cấp biển 
xe máy chuyên dùng do 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành.
- Thông tư số 
05/2023/TT-
BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các thông tư 
liên quan đến lĩnh vực 
vận tải đường bộ, dịch vụ 
hỗ trợ vận tải đường bộ, 
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phương tiện và người lái

25 Chấp thuận 
thiết kế kỹ 
thuật và 
phương án tổ 
chức giao 
thông của nút 
đấu nối tạm 
thời có thời hạn 
vào quốc lộ

- Cục Đường 
bộ xem xét 
trong 10 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ có 
văn bản chấp 
thuận.
- Trong thời 
hạn không 
quá 05 ngày 
kể từ ngày có 
văn bản chấp 
thuận của Cục 
Đường bộ 
Việt Nam, Ủy 
ban nhân dân 
tỉnh có văn 
bản trả lời chủ 
đầu tư dự án.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định - Luật Giao thông đường 
bộ năm 2008.
- Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường 
bộ.
- Thông tư số 
50/2015/TT-BGTVT 
ngày 23/09/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải Hướng dẫn thực 
hiện một số điều của 
Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 
tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường 
bộ.
- Thông tư số 
06/2023/TT-BGTVT 
ngày 12/5/2023 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa 
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đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư liên 
quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ

26 Gia hạn Chấp 
thuận thiết kế 
kỹ thuật và 
phương án tổ 
chức giao 
thông của nút 
giao đấu nối 
vào quốc lộ

Thời gian giải 
quyết: trong 
05 ngày làm 
việc kể từ khi 
nhận được 
đơn đề nghị 
gia hạn

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định - Luật Giao thông đường 
bộ năm 2008.
- Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý 
và bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ.
- Thông tư số 
50/2015/TT-BGTVT 
ngày 23/09/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải Hướng dẫn thực 
hiện một số điều của 
Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 
tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường 
bộ.
- Thông tư 
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số 35/2017/TT-
BGTVT ngày 
09/10/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9 /2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn 
thực hiện một số điều 
của Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24 /02 /2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý 
và bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ.
- Thông tư số 
13/2020/TT-BGTVT  
ngày 29 tháng 6 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư 
số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 9 
năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn thực hiện một 
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số điều của Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24 tháng 02 năm 2010 
của chính phủ quy định 
về quản lý và bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ và Thông tư 
số 35/2017/TT-
BGTVT ngày 09 tháng 
10 năm 2017 của bộ 
trưởng bộ giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 9 
năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn thực hiện một 
số điều của Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24 tháng 02 năm 2010 
của Chính phủ quy định 
về quản lý và bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ.
- Thông tư số 
39/2021/TT-BGTVT 
ngày 31/12/2021  của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
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vận tải  sửa đổi, bổ sung 
một số điều của thông tư 
số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 9 
năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ giao thông vận tải 
hướng dẫn thực hiện một 
số điều của nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 
tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường 
bộ.
- Thông tư số 
06/2023/TT-BGTVT 
ngày 12/5/2023 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư liên 
quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ

27 Chấp thuận 
thiết kế kỹ 
thuật và 
phương án tổ 
chức thi công 

Trong 10 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

Không quy định - Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ 
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của nút giao 
đấu nối vào 
quốc lộ

quy định Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

tầng giao thông đường 
bộ.
- Thông tư số 
50/2015/TT-BGTVT 
ngày 23/09/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải Hướng dẫn thực 
hiện một số điều của 
Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 
tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường 
bộ.
- Thông tư số 
06/2023/TT-BGTVT 
ngày 12/5/2023 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư liên 
quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ

28 Cấp phép thi 
công nút giao 
đấu nối vào 

Trong 07 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:

Không quy định - Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản 
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quốc lộ hồ sơ theo 
quy định.

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

lý và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường 
bộ.
- Thông tư số 
50/2015/TT-BGTVT 
ngày 23/09/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải Hướng dẫn thực 
hiện một số điều của 
Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 
tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường 
bộ.
- Thông tư số 
06/2023/TT-BGTVT 
ngày 12/5/2023 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư liên 
quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ

29 Phê duyệt 
phương án tổ 
chức giao 

- Trường hợp 
hồ sơ chưa rõ 
ràng, chưa 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 

Không quy định - Nghị định số 
32/2014/NĐ-CP ngày 
22/4/2014 của Chính phủ 
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thông trên 
đường cao tốc

đầy đủ theo 
quy định, 
chậm nhất sau 
02 (hai) ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
hồ sơ phải có 
văn bản yêu 
cầu nhà đầu 
tư, chủ đầu tư 
bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ;
- Thẩm định 
hồ sơ: Thời 
gian thẩm 
định không 
quá 05 (năm) 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định. Sau 
khi có báo 
cáo thẩm 
định, nếu đủ 
điều kiện, ra 
quyết định 
phê duyệt 
phương án tổ 

quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

về quản lý, khai thác và 
bảo trì công trình đường 
cao tốc.
- Thông tư số 
90/2014/TT-BGTVT 
ngày 31/12/2014 về việc 
hướng dẫn về quản lý, 
khai thác và bảo trì công 
trình đường cao tốc do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành.
- Thông tư số 
06/2023/TT-BGTVT 
ngày 12/5/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
thông tư liên quan đến 
quản lý, khai thác, sử 
dụng, bảo trì và bảo vệ 
đường bộ
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chức giao 
thông trong 
thời hạn 03 
(ba) ngày làm 
việc. 

30 Công bố đưa 
công trình 
đường cao tốc 
vào khai thác

Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo 
quy định

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định - Nghị định số 
32/2014/NĐ-CP ngày 
22/4/2014 của Chính phủ 
về quản lý, khai thác và 
bảo trì công trình đường 
cao tốc.
-  Thông tư số 
90/2014/TT-BGTVT  
ngày 31/12/2014 về việc 
hướng dẫn về quản lý, 
khai thác và bảo trì công 
trình đường cao tốc do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành.
- Thông tư số 
06/2023/TT-BGTVT 
ngày 12/5/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
thông tư liên quan đến 
quản lý, khai thác, sử 
dụng, bảo trì và bảo vệ 
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đường bộ

31 Chấp thuận xây 
dựng cùng thời 
điểm với cấp 
giấy phép thi 
công xây dựng 
công trình thiết 
yếu trong phạm 
vi bảo vệ kết 
cấu hạ tầng 
giao thông 
đường bộ của 
quốc lộ, đường 
bộ cao tốc đang 
khai thác thuộc 
phạm vi quản 
lý của Bộ Giao 
thông vận tải

- Không quá 4 
ngày làm việc 
kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ theo 
quy định 
(không tính 
thời gian 
kiểm tra hiện 
trường) đối 
với chấp 
thuận xây 
dựng cùng 
thời điểm với 
cấp giấy phép 
thi công xây 
dựng công 
trình điện từ 
35 kV trở 
xuống có tổng 
chiều dài nhỏ 
hơn 01 km 
xây dựng 
trong phạm vi 
bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao 
thông đường 
bộ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định - Thông tư 
số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9/2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn 
thực hiện một số điều của 
Nghị định số 11/2010/NĐ-
CP ngày 24/02/2010 của 
Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường 
bộ;
- Thông tư số 
13/2020/TT-BGTVT 
ngày 29/6/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9/2015 
của của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng 
dẫn thực hiện 
một số điều của Nghị 
định số 11/2010/NĐ-
CP ngày 24/02/2010 của 
Chính phủ quy định về 
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- Trường hợp 
phải kiểm tra 
hiện trường 
thì thời hạn 
chấp thuận 
xây dựng 
cùng thời 
điểm với cấp 
giấy phép thi 
công không 
quá 10 ngày 
làm việc.

quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường 
bộ.
- Thông tư số 
39/2021/TT-BGTVT 
ngày 31/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9/2015 
của Bộ trưởng Bộ GTVT 
hướng dẫn thực hiện một 
số điều của Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý 
và bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ.
- Thông tư số 
06/2023/TT-BGTVT 
ngày 12/5/2023 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư liên 
quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ
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32 Gia hạn chấp 
thuận xây dựng 
công trình thiết 
yếu, chấp thuận 
xây dựng cùng 
thời điểm với 
cấp giấy phép 
thi công xây 
dựng công 
trình thiết yếu 
trong phạm vi 
bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao 
thông đường 
bộ của quốc lộ, 
đường bộ cao 
tốc đang khai 
thác thuộc 
phạm vi quản 
lý của Bộ Giao 
thông vận tải

Thời gian giải 
quyết: trong 5 
ngày làm việc 
kể từ khi nhận 
được đơn đề 
nghị gia hạn

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định - Thông tư 
số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9/2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn 
thực hiện một số điều của 
Nghị định số 11/2010/NĐ-
CP ngày 24/02/2010 của 
Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường 
bộ;
- Thông tư số 
13/2020/TT-BGTVT 
ngày 29/6/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9/2015 
của của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng 
dẫn thực hiện 
một số điều của Nghị 
định số 11/2010/NĐ-
CP ngày 24/02/2010 của 
Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường 
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bộ.
- Thông tư số 
39/2021/TT-BGTVT 
ngày 31/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9/2015 
của Bộ trưởng Bộ GTVT 
hướng dẫn thực hiện một 
số điều của Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý 
và bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ.
- Thông tư số 
06/2023/TT-BGTVT 
ngày 12/5/2023 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư liên 
quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ
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33 Cấp giấy phép 
thi công xây 
dựng công 
trình thiết yếu 
trong phạm vi 
bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao 
thông đường 
bộ của quốc lộ, 
đường bộ cao 
tốc đang khai 
thác

Không quá 7 
ngày làm việc 
kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ theo 
quy định.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định - Thông tư số 
 35/2017/TT-BGTVT 
ngày 09/10/2017 sửa đổi 
Thông tư 50/2015/TT-
BGTVT hướng dẫn Nghị 
định 11/2010/NĐ-CP 
quy định về quản lý và 
bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành.
- Thông tư số 
50/2015/TT-BGTVT 
ngày 23/09/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải Hướng dẫn thực 
hiện một số điều của 
Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 
tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường 
bộ.
- Thông tư số 
13/2020/TT-
BGTVT ngày 
29/06/2020 sửa đổi 
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Thông tư 50/2015/TT-
BGTVT hướng dẫn thực 
hiện Nghị định 
11/2010/NĐ-CP quy 
định về quản lý và bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ và 
Thông tư 35/2017/TT-
BGTVT sửa đổi Thông 
tư 50/2015/TT-
BGTVT hướng dẫn thực 
hiện Nghị định 
11/2010/NĐ-CP quy 
định về quản lý và bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ do Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành.
- Thông tư số 
06/2023/TT-BGTVT 
ngày 12/5/2023 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư liên 
quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ

34 Cấp phép thi Trong 07 - Nơi tiếp nhận hồ sơ Không quy định - Luật Giao thông đường Một cửa
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công xây dựng 
biển quảng cáo 
tạm thời trong 
phạm vi hành 
lang an toàn 
đường bộ của 
quốc lộ đang 
khai thác đối 
với đoạn, tuyến 
quốc lộ thuộc 
phạm vi được 
giao quản lý

ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định

và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

bộ năm 2008.
- Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản 
lý và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường 
bộ.
- Thông tư số 
50/2015/TT-BGTVT 
ngày 23/09/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải Hướng dẫn thực 
hiện một số điều của 
Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 
tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường 
bộ.
- Thông tư số 
13/2020/TT-BGTVT  
ngày 29 tháng 6 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư 
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số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 9 
năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn thực hiện một 
số điều của Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24 tháng 02 năm 2010 
của chính phủ quy định 
về quản lý và bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ và Thông tư 
số 35/2017/TT-
BGTVT ngày 09 tháng 
10 năm 2017 của bộ 
trưởng bộ giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 9 
năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn thực hiện một 
số điều của Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24 tháng 02 năm 2010 
của Chính phủ quy định 
về quản lý và bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông 

82
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 3+4/N

gày 10-01-2024

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2017-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-363772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2017-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-363772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx


đường bộ.
- Thông tư số 
06/2023/TT-BGTVT 
ngày 12/5/2023 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư liên 
quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ

35 Cấp phép thi 
công công trình 
đường bộ trên 
quốc lộ đang 
khai thác

Trong 07 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định - Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý 
và bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ;
- Thông tư số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9/2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn 
thực hiện một số điều của 
Nghị định số 11/2010/NĐ-
CP ngày 24/02/2010 của 
Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường 
bộ.
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- Thông tư số 
06/2023/TT-BGTVT 
ngày 12/5/2023 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư liên 
quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ

36 Cấp Giấy phép 
lưu hành xe 
quá tải trọng, 
xe quá khổ giới 
hạn, xe bánh 
xích, xe vận 
chuyển hàng 
siêu trường, 
siêu trọng trên 
đường bộ

- Trong thời 
hạn không 
quá 02 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo 
quy định cấp 
Giấy phép lưu 
hành xe.
- Trường hợp 
phải khảo sát 
đường bộ để 
quy định điều 
kiện tham gia 
giao thông 
hoặc gia 
cường đường 
bộ, trong 
vòng 02 ngày 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định - Thông tư số 
46/2015/TT-BGTVT 
ngày 07/09/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về tải 
trọng, khổ giới hạn của 
đường bộ; lưu hành xe 
quá tải trọng, xe quá khổ 
giới hạn, xe bánh xích 
trên đường bộ; vận 
chuyển hàng siêu trường, 
siêu trọng; giới hạn xếp 
hàng hóa trên phương 
tiện giao thông đường bộ 
khi tham gia giao thông 
trên đường bộ.
- Thông tư số 
06/2023/TT-BGTVT 
ngày 12/5/2023 của Bộ 

Một cửa
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làm việc kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ, 
cơ quan có 
thẩm quyền 
cấp giấy phép 
lưu hành xe 
phải có văn 
bản yêu cầu 
tổ chức, cá 
nhân đề nghị 
cấp Giấy phép 
lưu hành xe 
trên đường bộ 
tiến hành 
khảo sát hoặc 
gia cường 
đường bộ.
Thời hạn xem 
xét cấp giấy 
phép lưu hành 
xe không quá 
02 ngày làm 
việc kể từ khi 
nhận được 
báo cáo kết 
quả khảo sát 
hoặc báo cáo 
kết quả hoàn 

trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư liên 
quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ C
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thành gia 
cường đường 
bộ của tổ 
chức tư vấn 
đủ điều kiện 
hành nghề 
bảo đảm cho 
xe lưu hành 
an toàn.

37
Công bố đưa 
trạm dừng nghỉ 
vào khai thác

Chậm nhất 
trong thời hạn 
15 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ đúng 
quy định

- Nơi tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không quy định

- Thông tư số 
48/2012/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2012 về Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về Trạm dừng nghỉ 
đường bộ do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
ban hành
- Thông tư số 
06/2023/TT-BGTVT 
ngày 12/5/2023 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư liên 
quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ

Một cửa

38 Công bố lại Chậm nhất - Nơi tiếp nhận hồ sơ Không quy định - Thông tư số Một cửa

86
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 3+4/N

gày 10-01-2024

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-48-2012-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Tram-dung-nghi-duong-bo-152033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-48-2012-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Tram-dung-nghi-duong-bo-152033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-48-2012-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Tram-dung-nghi-duong-bo-152033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-48-2012-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Tram-dung-nghi-duong-bo-152033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-48-2012-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Tram-dung-nghi-duong-bo-152033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-48-2012-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Tram-dung-nghi-duong-bo-152033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-48-2012-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Tram-dung-nghi-duong-bo-152033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-48-2012-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Tram-dung-nghi-duong-bo-152033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-48-2012-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Tram-dung-nghi-duong-bo-152033.aspx


đưa trạm dừng 
nghỉ vào khai 
thác

trong thời hạn 
15 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ đúng 
quy định

và trả kết quả giải 
quyết TTHC:
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 17, đường 
Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

48/2012/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2012 về Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về Trạm dừng nghỉ 
đường bộ do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
ban hành
- Thông tư số 
06/2023/TT-BGTVT 
ngày 12/5/2023 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các thông tư liên 
quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ
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Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ                                                                                                               

BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số 3326 /QĐ-UBND ngày 26  tháng 12 năm 2023
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên TTHC Đã được công bố tại địa phương 
theo Quyết định

1 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

2 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

3 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

4 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

5 Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

6 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

7 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

8 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

9 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
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10 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

11
Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị 
mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận 
giáo viên dạy thực hành lái xe)

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

12 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

13 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe 
đào tạo, lưu lượng đào tạo

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

14 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có 
sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

15 Cấp Giấy phép xe tập lái Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

16 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

17 Cấp mới Giấy phép lái xe Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

18 Cấp lại Giấy phép lái xe Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

19 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

20 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

21 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

22 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
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14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

23 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

24 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

25 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu 
nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

26 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của 
nút giao đấu nối vào quốc lộ

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

27 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao 
đấu nối vào quốc lộ

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

28 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

29

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng 
công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

30

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng 
cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu 
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, 
đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông 
vận tải

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

31
Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang 
khai thác

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

32 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành 
lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc 

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
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lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

33 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

34 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh 
xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

35 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

36 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

37 Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

38 Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 
14/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN
Số:  3327 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý 

chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, lĩnh vực Khoa học Công nghệ và 
Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018  của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VP ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, 
Trồng trọt, Thú y, Nông nghiệp, Thủy sản, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 
Thủy sản, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/3/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và 
Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tại Tờ trình số 4990/TTr-SNN ngày 22/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh Quản lý chất lượng 
Nông lâm sản và Thủy sản, lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường 
thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Thái Nguyên (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN 

VÀ THỦY SẢN,LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ
 CỦASỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3327/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

I Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

1

Cấp đổi Phiếu 
kiểm soát thu 
hoạch sang 
Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
cho lô nguyên 
liệu nhuyễn thể 
hai mảnh vỏ

- Xử lý hồ sơ: Trong 
thời gian không quá 03 
(ba) ngày làm việc kể 
từ ngày thu hoạch
- Xử lý hồ sơ và cấp 
giấy chứng nhận: 
Trong thời gian 01 
(một) ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
Phiếu kiểm soát thu 
hoạch

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên 
Địa chỉ: số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không 
quy định

Thông tư số 33/2015/TT-
BNNPTNT ngày 
8/10/2015 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT Quy 
định về giám sát vệ sinh, 
ATTP trong thu hoạch 
nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Một 
cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

2

Cấp giấy 
chứng nhận 
xuất xứ (hoặc 
Phiếu kiểm 
soát thu hoạch) 
cho lô nguyên 
liệu nhuyễn thể 
hai mảnh vỏ

- Cơ quan kiểm soát 
cấp Giấy chứng nhận 
xuất xứ cho các lô 
nguyên liệu NT2MV 
được kiểm soát ngay 
sau khi thực hiện kiểm 
soát tại hiện trường.
- Trường hợp đại diện 
Cơ quan kiểm soát 
chưa ký tên và chưa 
đóng dấu của Cơ quan 
kiểm soát trên Giấy 
chứng nhận xuất xứ tại 
hiện trường, Cơ quan 
kiểm soát tổ chức cấp 
Phiếu kiểm soát thu 
hoạch ngay sau khi 
thực hiện kiểm soát tại 
hiện trường.

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC:
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên 
Địa chỉ: số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

Không 
quy định

Thông tư số 33/2015/TT-
BNNPTNT ngày 
8/10/2015 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT Quy 
định về giám sát vệ sinh, 
ATTP trong thu hoạch 
nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Một 
cửa

II Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường

1
Đăng ký công 
bố hợp quy
đối với các sản 

- Đối với hồ sơ đăng 
ký công bố hợp quy 
không đầy đủ theo quy 

Nơi tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả 
giải quyết TTHC:

Lệ phí: 
150.000 

- Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa ngày 21 
tháng 11 năm 2007.

Một 
cửa
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

phẩm, hàng 
hóa sản xuất 
trong nước 
được quản lý 
bởi các quy 
chuẩn kỹ thuật 
quốc gia do Bộ 
Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn ban 
hành

định, trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ đăng ký công bố 
hợp quy, Cơ quan 
quản lý có thẩm quyền 
thông báo bằng văn 
bản đề nghị bổ sung 
các loại giấy tờ theo 
quy định tới tổ chức, 
cá nhân công bố hợp 
quy. Sau thời hạn 15 
(mười lăm) ngày làm 
việc kể từ ngày Cơ 
quan quản lý có thẩm 
quyền gửi văn bản đề 
nghị mà hồ sơ đăng ký 
công bố hợp quy 
không được bổ sung 
đầy đủ theo quy định, 
Cơ quan quản lý có 
thẩm quyền có quyền 
hủy bỏ việc xử lý đối 
với hồ sơ này.

Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
tỉnh Thái Nguyên 
Địa chỉ: số 17, 
đường Đội Cấn, 
phường Trưng 
Vương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

đồng - Luật Tiêu chuẩn và 
Quy chuẩn kỹ thuật ngày 
29 tháng 6 năm 2006.
- Nghị định số 
127/2007/NĐ-CP ngày 
01 tháng 8 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều 
của Luật Tiêu chuẩn và 
Quy chuẩn kỹ thuật.
- Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2008 
của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Chất lượng 
sản  phẩm, hàng hóa. 
- Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2008 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

 - Đối với hồ sơ đăng 
ký công bố hợp quy 
đầy đủ theo quy định, 
trong thời hạn 05 
(năm) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đăng ký công bố 
hợp quy, Cơ quan 
quản lý có thẩm quyền 
phải tổ chức kiểm tra 
tính hợp lệ của hồ sơ 
đăng
ký công bố hợp quy để 
xử lý như sau:
+ Trường hợp hồ sơ 
đăng ký công bố hợp 
quy đầy đủ và hợp lệ, 
Cơ quan quản lý có 
thẩm quyền ban hành 
Thông báo tiếp nhận 
hồ sơ đăng ký công bố 
hợp quy cho tổ chức, 
cá nhân công bố hợp 
quy.

của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa. 
- Thông tư số 
28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 
2012 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định về công bố hợp 
chuẩn, công bố hợp
quy và phương thức đánh 
giá sự phù hợp với tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật.
- Thông tư số 
02/2017/TT-BKHCN 
ngày 31/3/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
28/2012/TTBKHCN 
ngày 12/12/2012 của Bộ 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

+ Trường hợp hồ sơ 
đăng ký công bố hợp 
quy đầy đủ nhưng 
không hợp lệ, Cơ quan 
quản lý có thẩm quyền 
thông báo bằng văn 
bản cho tổ chức, cá 
nhân công bố hợp quy 
về lý do không tiếp 
nhận hồ sơ.

trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về 
công bố hợp quy, công 
bố hợp quy và phương 
thức đánh giá sự phù hợp 
với tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật. 
- Thông tư số 
183/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
lệ phí cấp giấy đăng ký 
công bố hợp chuẩn, hợp 
quy.
- Thông tư số 
06/2020/TT-BKHCN 
ngày 10/12/2020 của Bộ 
Khoa học, Công
nghệ và Môi trường quy 
định chi tiết và biện pháp 
thi hành một số điều 
Nghị định số 

98
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 3+4/N

gày 10-01-2024



STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ 
phí

(nếu có)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế 
giải 

quyết 
TTHC

132/2008/NĐ-CP ngày 
31/12/2008, Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018, Nghị định số 
154/2018/NĐ-CP ngày 
09/11/2018 và Nghị định
số 119/2017/NĐ-CP 
ngày 01/11/2017 của 
Chính phủ.

C
Ô

N
G

 B
Á

O
 TH

Á
I N

G
U

Y
ÊN

/Số 3+4/N
gày 10-01-2024

99



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO tỉnh Thái Nguyên là ấn phẩm chính thức của tỉnh 

Thái Nguyên dùng để công bố tất cả các văn bản quy phạm pháp luật 

và văn bản có giá trị pháp lý khác do Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, huyện ban hành. Thông tư số 01/2017/TT-VPCP 

của Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn thực hiện quy định về Công 

báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Công báo tỉnh Thái Nguyên gồm có các số thường kỳ và Mục 

lục Công báo cuối năm; Công báo được phát hành trên phạm vi toàn 

tỉnh do Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên biên tập và thực hiện 

xuất bản. 

Công báo điện tử tỉnh Thái Nguyên được thiết kế trên khổ giấy 

có kích thước 29 cm chiều dài x 20,5 cm chiều rộng. Trang bìa có in 

hình Quốc huy, Quốc hiệu của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 

chữ CÔNG BÁO màu đỏ; Công báo điện tử được phát hành tại địa 

chỉ Website: http://congbaothainguyen.gov.vn. 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN 

Địa chỉ: 16A, đường Nha Trang - TP. Thái Nguyên 

Điện thoại: (0208).3 751 789 

Fax: (0208).3 851 149 

Email: portal@thainguyen.gov.vn 

Website: http://congbaothainguyen.gov.vn 


